
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

I. Danh sách đối tượng miễn  học phí học kỳ I năm học 2022-2023:

Stt Họ và tên Lớp
Mức được 

miễn

Số tháng 

được miễn

Số tiền được 

miễn
Ghi chú

1 Vũ Thị Hương 11A5 90.000 4 360.000

2 Vũ Thị Phương Linh 11A6 90.000 4 360.000

3 Bùi Thị Bích Phượng 11A10 90.000 4 360.000

4 Trần Phương Nam 12A2 90.000 4 360.000

5 Nguyễn Tiến Đạt 12A3 90.000 4 360.000

6 Đinh Đức Mạnh 12A4 90.000 4 360.000

7 Nguyễn Xuân Tính 12A10 90.000 4 360.000

II. Danh sách đối tượng giảm  học phí học kỳ I năm học 2022-2023:

Stt Họ và tên Lớp
Mức được 

giảm

Số tháng 

được giảm

Số tiền được 

giảm
Ghi chú

1 Phạm Văn Hưng 10A1 45.000 4 180.000

2 Phạm Thị Thùy Châm 10A3 45.000 4 180.000

3 Trần Thị Trà My 10A4 45.000 4 180.000

4 Nguyễn Duy Mạnh 10A6 45.000 4 180.000

5 Trần Thị Phương 10A6 45.000 4 180.000

6 Vũ Ngọc Diệp 10A6 45.000 4 180.000

7 Vũ Ngọc Ánh 10A7 45.000 4 180.000

8 Bùi Minh Đức 10A8 45.000 4 180.000

9 Trần Thị Thu Trang 10A10 45.000 4 180.000

10 Vũ Đức Thắng 11A2 45.000 4 180.000

11 Trần Thị Bảo Ngọc 11A3 45.000 4 180.000

12 Nguyễn Mạnh Cường 11A4 45.000 4 180.000

13 Phạm Thị Lan Hương 11A4 45.000 4 180.000

14 Trần Thị Hiền 11A6 45.000 4 180.000

15 Đỗ Đức Hòa 11A8 45.000 4 180.000

16 Đặng Thùy Dung 11A8 45.000 4 180.000

17 Bùi Vũ Huy Hoàng 11A10 45.000 4 180.000

18 Nguyễn Thị Mai Hiền 11A10 45.000 4 180.000

19 Nguyễn Thị Hoài Phương 12A1 45.000 4 180.000

20 Trần Thị Phương Anh 12A3 45.000 4 180.000

21 Trần Thị Thanh Trà 12A4 45.000 4 180.000

22 Trần Ngọc Thiết 12A7 45.000 4 180.000

23 Nguyễn Ngọc Huy 12A8 45.000 4 180.000

24 Bùi Nam Khánh 12A9 45.000 4 180.000

25 Trần Thị Ngọc Lan 12A10 45.000 4 180.000

26 Trần Đức Lâm 12A10 45.000 4 180.000

III. Danh sách đối tượng miễn  học phí học kỳ II năm học 2022-2023:

1 Vũ Thị Hương 11A5 90.000 5 450.000

2 Vũ Thị Phương Linh 11A6 90.000 5 450.000

3 Bùi Thị Bích Phượng 11A10 90.000 5 450.000
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4 Trần Phương Nam 12A2 90.000 5 450.000

5 Nguyễn Tiến Đạt 12A3 90.000 5 450.000

6 Đinh Đức Mạnh 12A4 90.000 5 450.000

7 Nguyễn Xuân Tính 12A10 90.000 5 450.000

IV. Danh sách đối tượng giảm  học phí học kỳ II năm học 2022-2023:

1 Phạm Văn Hưng 10A1 45.000 5 225.000

2 Phạm Thị Thùy Châm 10A3 45.000 5 225.000

3 Trịnh Thị Thu Hiền 10A9 45.000 5 225.000

4 Vũ Đức Thắng 11A2 45.000 5 225.000

5 Trần Thị Bảo Ngọc 11A3 45.000 5 225.000

6 Phạm Thị Lan Hương 11A4 45.000 5 225.000

7 Trần Thị Hiền 11A6 45.000 5 225.000

8 Đặng Thị Thùy Dung 11A8 45.000 5 225.000

9 Đỗ Đức Hòa 11A8 45.000 5 225.000

10 Bùi Vũ Huy Hoàng 11A10 45.000 5 225.000

11 Nguyễn Thị Mai Hiền 11A10 45.000 5 225.000

12 Nguyễn Thị Hoài Phương 12A1 45.000 5 225.000

13 Trần Thị Phương Anh 12A3 45.000 5 225.000

14 Nguyễn Ngọc Huy 12A8 45.000 5 225.000

15 Bùi Nam Khánh 12A9 45.000 5 225.000

16 Trần Thị Ngọc Lan 12A10 45.000 5 225.000

17 Trịnh Thị Thùy Linh 12A10 45.000 5 225.000

 Tổng cộng 180.000

Kế toán

Lã Thị Loan

Vụ Bản., ngày 08  tháng 3 năm 2023


